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	Số : 18/2008/QĐ-UBND
	Củ Chi, ngày  13   tháng  6   năm 2008


QUYẾT ĐỊNH

Về ban hành Quy chế phối hợp giải quyết bước đầu các vụ đình công không đúng quy định Pháp luật lao động trên địa bàn huyện Củ Chi.

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN CỦ CHI
 Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

 Căn cứ Bộ Luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của bộ luật Lao động ngày 02 tháng 4 năm 2004; và ngày 29/11/2006;
Căn cứ quyết định số 31/2006/QĐ- UBND ngày 02 tháng 03 năm 2006 của UBND Thành Phố về ban hành quy chế phối hợp giải quyết bước đầu các  vụ đình công không đúng quy định pháp luật lao động trên địa bàn thành phố;

Theo đề nghị của Phòng Tư pháp huyện tại Công văn số 89/CV-TP ngày 06/5/2008 về việc thẩm định, góp ý Quyết định ban hành quy chế phối hợp giải quyết bước đầu các vụ đình công không đúng pháp luật lao động;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Củ Chi,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1 . Nay ban hành kèm theo quyết định này Quy chế phối hợp giải quyết bước đầu các vụ đình công không đúng quy định pháp luật lao động trên địa bàn Huyện Củ Chi;
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 7 ngày kể từ ngày ký;
Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện, Trưởng Phòng lao động thương binh và xã hội huyện, Trưởng phòng Kinh tế huyện, Trưởng công an huyện, Chủ Tịch Liên đoàn lao động huyện, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã - thị trấn, thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

	Nơi nhận : 

- Như điều 3.
- Ban dân vận Huyện ủy;

- Tổ Chuyên trách XDLLCT NQD

- Phòng Tư Pháp;

- Công an huyện;

- Hội phụ nữ;

- Huyện Đoàn;

- Đài truyền thanh huyện;
- Lưu: VT, PLĐTBXH.
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QUY CHẾ

Phối hợp giải quyết bước đầu các vụ đình công không đúng quy định pháp luật lao động trên địa bàn huyện Củ Chi.
Kèm theo Quyết định 18/2008/QĐ-UBND ngày13  tháng 6 năm 2008 về ban hành Quy chế phối hợp giải quyết bước đầu các vụ đình công không đúng quy định Pháp luật lao động trên địa bàn huyện Củ Chi.
Chương I

Những quy định chung
Điều 1. Mục đích của việc ban hành quy chế: 

Nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động và người sử dụng lao động trong quan hệ lao động đồng thời góp phần ổn định an ninh trật tự chung trên địa bàn huyện, Uỷ ban nhân dân huyện quy định việc giải quyết bước đầu các vụ đình công không đúng quy định Pháp luật lao động ở các tổ chức sản xuất, kinh doanh thuộc các thành phần kinh tế, các hình thức sở hửu (gọi chung là doanh nghiệp) hoạt động trên địa bàn huyện Củ Chi.
Điều 2. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh: 

Quy chế này quy định việc phối hợp và trách nhiệm của UBND xã, thị trấn, các phòng, ban, ngành có liên quan trong việc hướng dẫn giải quyết bước đầu các vụ đình công không đúng quy định Pháp luật lao động ở doanh  nghiệp trên địa bàn huyện .
Chương II
Tổ chức xử lý bước đầu

Điều 3. Thành lập Đoàn công tác:
1/ Chủ tịch UBND huyện có trách nhiệm chủ trì thành lập Đoàn công tác giải quyết bước đầu các vụ đình công không đúng quy định Pháp luật lao động ở các doanh nghiêp trên địa bàn huyện Củ Chi. 

2/ Đoàn công tác gồm các thành viên đại diện của các phòng ban sau :

a/ Phòng lao động thương binh và xã hội huyện. 

b/ Ban Dân Vận Huyện ủy
c/ Tổ Chuyên trách xây dựng lực lượng chính trị ngoài quốc doanh.

d/ Phòng Tư Pháp huyện 
đ/ Phòng Kinh tế huyện.

e/ Liên Đoàn Lao Động huyện.

ê/ Công An huyện.

g/ Hội Liên Hiệp Phụ nữ huyện 

h/ Huyện đoàn 

i/  Đài truyền thanh huyện.

k/ Chủ tịch UBND xã, thị trấn nơi xảy ra đình công.
Điều 4. Đoàn công tác có nhiệm vụ và quyền hạn như sau:
1/ Ổn định tình hình an ninh, trật tự và an toàn lao động tại doanh nghiệp và địa bàn nơi doanh nghiệp hoạt động xảy ra tranh chấp lao động.

2/ Hướng dẫn và yêu cầu các bên tranh chấp lao động thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ theo quy định của Pháp luật về lao động.
3/ Đề nghị các phương án để giúp các bên thương lượng, thỏa thuận trên tinh thần nhanh chóng ổn định sản xuất kinh doanh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động và người sử dụng lao động.
4/ Trong quá trình giải quyết nếu Đoàn công tác phát hiện một trong các bên tranh chấp có hành vi phạm pháp luật lao động thì lập biên bản, cơ quan lao động tham gia Đoàn công tác đề nghị Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện xem xét, xử phạt theo quy định tại nghị định 113/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ.
Điều 5. Quy trình xử lý bước đầu các vụ đình công không đúng pháp luật lao động.
1/ Đoàn công tác tiếp xúc với người sử dụng lao động hoặc người có thẩm quyền đại diện cho người sử dụng lao động.

2/ Tiếp xúc với Ban chấp hành Công đoàn cơ sở và Hội đồng hòa giải lao động cơ sở (nếu có).

3/ Tiếp xúc với tập thể người lao động hoặc đại diện do người lao động đề cử (những nơi chưa có tổ chức Công đoàn).

4/ Đề nghị người sử dụng lao động và người lao động cung cấp hồ sơ và các thông tin có liên quan vụ việc.

5/ Xác định nguyên nhân xảy ra tranh chấp lao động, yêu cầu của tập thể người lao động và ý kiến của chủ doanh nghiệp.

6/ Đưa ra giải pháp ổn định tranh chấp phù hợp tình hình thực tế và quy định pháp luật.

7/ Trao đổi, hướng dẫn, vận động người lao động và người sử dụng lao động tiến hành thương lượng trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích của các bên. Trong trường hợp hai bên không tự dàn xếp được Đoàn công tác hướng dẫn người lao động hoặc người sử dụng lao động thực hiện quy trình tranh chấp lao động đúng quy định pháp luật.
a/ Trường hợp các bên tự hòa giải thành hoặc chấp thuận phương án hòa giải, giải quyết tranh chấp lao động của Đoàn công tác đề nghị, Đoàn công tác hướng dẫn các bên lập biên bản thỏa thuận, các bên có trách nhiệm thực hiện thỏa thuận ghi trong biên bản.

b/ Trường hợp tập thể người lao động và người sử dụng lao động không thỏa thuận được, Đoàn công tác hướng dẫn các bên tiến hành giải quyết tranh chấp lao động đúng trình tự qui định pháp luật lao động hiện hành.

8/ Đoàn công tác báo cáo kết quả giải quyết với Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.

Điều 6. Nhiệm vụ của các thành viên Đoàn công tác: 

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện.
a/ Báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo, xử lý kịp thời các vụ tranh chấp lao động khó giải quyết hoặc có thể nảy sinh nhiều tình huống phức tạp.
b/ Khi xảy ra đình công không đúng qui định pháp luật lao động tại các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trên địa bàn Huyện quản lý, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện thông báo với Giám đốc Sở  Lao động -Thương binh và Xã hội Thành phố, Liên đoàn lao động thành phố, Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố, Công an Thành phố và các Sở, Ngành quản lý sản xuất kinh doanh có liên quan và chỉ đạo cho Đoàn công tác đến địa điểm xảy ra tranh chấp lao động.

c/ Chỉ đạo công an huyện ổn định tình hình trật tự trị an nơi xảy ra tranh chấp lao động. 
d/ Chỉ đạo Đoàn Liên Ngành huyện tham gia giải quyết tranh chấp lao động.
đ/ Phân công, nhiệm vụ cụ thể các thành viên trong Đoàn công tác. Chủ trì giải quyết đình công không đúng trình tự pháp luật lao động tại doanh nghiệp theo điều 6 quy chế này.
2. Phòng Lao Động – Thương binh và Xã hội Huyện:
Là cơ quan thường trực đoàn liên ngành chủ trì phối hợp các thành viên đoàn công tác liên ngành giải quyết đình lãng công trên địa bàn và tổng hợp báo cáo cho chủ tịch UBND huyện và cơ quan cấp trên theo quy định.
a/ Tham gia tiếp xúc với chủ doanh nghiệp và đại diện người lao động để xác định nguyên nhân xảy ra tranh chấp dẫn đến đình công không đúng trình tự pháp luật lao động.

b/ Xem xét các hồ sơ, sự việc có liên quan.

c/ Hướng dẫn người lao động và người sử dụng lao động  thực hiện đúng các quy định của pháp luật về tranh chấp lao động, trình tự, thẩm quyền và thủ tục giải quyết lao động.

d/  Trực tiếp đề xuất các giải pháp hòa giải, giải quyết.

3. Ban Dân vận Huyện Uỷ và tổ chuyên trách xây dựng lực lượng ngoài quốc doanh:

Kịp thời nắm bắt diễn biến tình hình và chỉ đạo cho các chi bộ ngoài quốc doanh báo cáo kịp thời cho Thường trực Huyện ủy và Chủ tịch UBND huyện, đề xuất hướng giải quyết để nhanh chóng ổn định tình hình.

4. Phòng Tư Pháp huyện:

a/ Triển khai, hướng dẫn các văn bản quy định về pháp Luật lao động cho công nhân và chủ doanh nghiệp.
b/ Trực tiếp tham gia, góp ý giải pháp hòa giải, giải quyết vụ tranh chấp.

5. Phòng Kinh tế huyện :

a/ Cung cấp cho Đoàn công tác các thông tin về tình hình, đặc điểm của doanh nghiệp xảy ra tranh chấp.

b/  Trực tiếp tham gia, góp ý giải pháp hòa giải, giải quyết vụ tranh chấp.

6. Liên đoàn Lao động huyện:

a/ Làm việc với Ban chấp hành Công đoàn cơ sở (nếu có) và tiếp xúc với người lao động để tìm hiểu nguyên nhân xảy ra tranh chấp.

b/ Trực tiếp tham gia, góp ý giải pháp hòa giải, giải quyết vụ tranh chấp.

7.Công an huyện: 

Chỉ đạo lực lượng chức năng thuộc Công  an huyện phối hợp Công an xã, thị trấn và lực lượng bảo vệ doanh nghiệp giữ gìn an ninh trật tự tại doanh nghiệp và địa bàn nơi doanh nghiệp trú đóng xảy ra tranh chấp lao động. Phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi kích động, cưỡng ép người lao động đình công.
8. Hội Liên hiệp phụ nữ huyện, huyện Đoàn và Đài truyền thanh huyện:
a/ Tuyên truyền vận động công nhân thực hiện đúng quy định của pháp luật lao động và viết bài tuyên truyền trên đài liên tục về Luật lao động, Luật hình sự, Luật hành chính. 
b/ Trực tiếp tham gia, góp ý giải pháp hòa giải, giải quyết vụ tranh chấp.

9. Chủ tịch UBND xã, thị trấn nơi có xảy ra đình công trực tiếp tham gia giải quyết đình công.

Điều 7. Trách nhiệm của người sử dụng lao động
1/ Người sử dụng lao động hoặc người đại diện người sử dụng lao động có trách nhiệm cung cấp thông tin, tài liệu, chứng cứ trung thực, khách quan, hợp tác với Đoàn công tác, tổ chức tiến hành giải quyết bước đầu các vụ tranh chấp.

2/ Cùng với Ban chấp hành Công đoàn cơ sở thực hiện những thỏa thuận hai bên đã đạt được trong quá trình hòa giải, giải quyết của Đoàn công tác.

Điều 8. Trách nhiệm của người lao động
1/ Chấp hành các qui định của pháp luật về trật tự và an toàn công cộng.

2/ Chấp hành sự lãnh đạo của ban chấp hành công đoàn cơ sở.

3/ Tuân thủ nội quy lao động của doanh nghiệp.

4/ Cung cấp các thông tin trung thực, khách quan, các tài liệu mà mình biết được, hợp tác với Đoàn công tác, tổ chức tiến hành giải quyết bước đầu các vụ tranh chấp dẫn đến đình công không đúng trình tự pháp luật.

5/ Thực hiện đầy đủ các cam kết mà hai bên thỏa thuận được.

Chương III
Điều khoản thi hành

Điều 9. Trưởng phòng Lao động -Thương binh Xã hội huyện, Ban dân vận huyện ủy, Tổ chuyên trách xây dựng lực lượng chính trị ngoài quốc doanh, Phòng tư pháp huyện, Phòng kinh tế huyện, Công an huyện, Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện, Hội liên hiệp phụ nữ huyện, Đài truyền thanh huyện, Huyện đoàn và UBND 20 xã, Thị Trấn có trách nhiệm triển khai thực hiện quy chế này.
Điều 10. Kinh phí phục vụ công tác hàng năm của Đoàn công tác sử dụng từ ngân sách huyện theo dự toán do Phòng Lao động thương binh và xã hội lập và trình UBND huyện phê duyệt.
Điều 11. Trong quá trình thực hiện quy chế nếu có vấn đề phát sinh sẽ bổ sung cho phù hợp./.
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